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1 0303141306 Nguyễn Minh Phụng CĐ ĐĐT 14C 10/02/1996 7.41 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
2 0303141255 Vũ Anh Dũng CĐ ĐĐT 14C 02/04/1995 7.00 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
3 0303141254 Nguyễn Thế Dũng CĐ ĐĐT 14C 29/10/1996 6.90 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
4 0303141327 Huỳnh Văn Thông CĐ ĐĐT 14C 25/06/1996 6.88 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
5 0303141251 Ngô Khắc Duy CĐ ĐĐT 14C 04/10/1995 6.83 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
6 0303141300 Nguyễn Ni CĐ ĐĐT 14C 03/05/1996 6.76 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
7 0303141295 Mai Thành Nhân CĐ ĐĐT 14C 26/05/1996 6.74 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
8 0303141316 Nguyễn Quốc Thanh CĐ ĐĐT 14C 15/10/1996 6.62 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
9 0303141235 Hoàng Nh ật Anh CĐ ĐĐT 14C 12/02/1996 6.55 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG

10 0303141238 Trần Quốc Bảo CĐ ĐĐT 14C 12/02/1995 6.51 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
11 0303141332 Trần Tự Toại CĐ ĐĐT 14C 17/06/1996 6.36 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
12 0303141318 Nguyễn Minh Thái CĐ ĐĐT 14C 26/04/1996 6.32 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
13 0303141253 Nguyễn Quốc Duy CĐ ĐĐT 14C 30/09/1995 6.30 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
14 0303141323 Đặng Quốc Thịnh CĐ ĐĐT 14C 17/11/1996 6.26 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
15 0303141340 Mai Qu ốc Tuấn CĐ ĐĐT 14C 16/11/1996 6.18 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
16 0303141334 Đặng Mạnh Trung CĐ ĐĐT 14C 15/06/1996 6.04 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
17 0303141237 Nguyễn Xuân Thi ên Ân CĐ ĐĐT 14C 17/08/1996 6.00 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
18 0303141250 Lý Trường Duy CĐ ĐĐT 14C 02/10/1996 6.00 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
19 0303141266 Trần Trung Hậu CĐ ĐĐT 14C 14/12/1996 5.98 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
20 0303141331 Ngô Minh Toàn CĐ ĐĐT 14C 06/05/1996 5.95 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
21 0303141328 Đặng Văn Thương CĐ ĐĐT 14C 25/03/1994 5.92 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
22 0303141249 Lê Quang Duy CĐ ĐĐT 14C 13/01/1996 5.89 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
23 0303141270 Dương Minh Hoàng CĐ ĐĐT 14C 01/11/1996 5.89 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
24 0303141338 Vũ Văn Trường CĐ ĐĐT 14C 05/02/1996 5.86 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
25 0303141262 Hồ Văn Nhựt Hào CĐ ĐĐT 14C 09/09/1996 5.83 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
26 0303141313 Trần Hoàng Sơn CĐ ĐĐT 14C 28/09/1996 5.81 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
27 0303141305 Bùi Quang Phúc CĐ ĐĐT 14C 25/06/1994 5.78 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
28 0303141337 Nguyễn Quốc Truyện CĐ ĐĐT 14C 19/02/1996 5.76 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
29 0303141335 Nguyễn Văn Trung CĐ ĐĐT 14C 18/09/1996 5.71 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
30 0303141275 Võ Minh Hùng CĐ ĐĐT 14C 05/07/1996 5.67 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
31 0303141280 Nguyễn Đăng Khoa CĐ ĐĐT 14C 17/12/1996 5.62 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
32 0303141272 Nguyễn Lê Huy Hoàng CĐ ĐĐT 14C 03/09/1996 5.43 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
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33 0303141325 Nguyễn Vũ Đức Thịnh CĐ ĐĐT 14C 19/12/1996 5.35 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
34 0303141252 Nguyễn Khương Duy CĐ ĐĐT 14C 16/11/1996 5.33 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
35 0303141234 Đỗ Đình Hùng Anh CĐ ĐĐT 14C 28/09/1996 5.28 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
36 0303141343 Hoàng Văn Túy CĐ ĐĐT 14C 06/03/1995 5.28 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
37 0303141336 Trương T ấn Trung CĐ ĐĐT 14C 02/08/1996 5.26 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
38 0303141416 Mai Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 14D 08/05/1996 6.87 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
39 0303141418 Nguyễn Hữu Quân CĐ ĐĐT 14D 24/07/1996 5.69 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
40 0303141421 Hà Minh Sang CĐ ĐĐT 14D 01/01/1996 6.43 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
41 0303141423 Trần Trọng Sang CĐ ĐĐT 14D 01/07/1991 5.36 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
42 0303141429 Dương Đức Tài CĐ ĐĐT 14D 22/11/1996 6.46 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
43 0303141436 Trần Văn Thới CĐ ĐĐT 14D 05/09/1996 6.45 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
44 0303141440 Nguyễn Công Triều CĐ ĐĐT 14D 17/07/1996 6.24 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
45 0303141444 Phạm Nhật Trường CĐ ĐĐT 14D 18/09/1996 6.39 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
46 0303141445 Hồ Hữu Tuân CĐ ĐĐT 14D 27/02/1996 6.04 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
47 0303141446 Lê Hữu Tuấn CĐ ĐĐT 14D 24/09/1995 5.33 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
48 0303141447 Nguyễn Châu Tuấn CĐ ĐĐT 14D 20/05/1996 5.64 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
49 0303141449 Nguyễn Mạnh Tuấn CĐ ĐĐT 14D 07/05/1996 5.96 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
50 0303141451 Hà Xuân Tùng CĐ ĐĐT 14D 27/09/1996 5.40 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
51 0303141457 Đặng Đ ình Vĩ CĐ ĐĐT 14D 28/09/1996 5.81 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
52 0303141795 Lương Qu ốc Việt CĐ ĐĐT 14G 08/06/1995 7.76 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
53 0303141693 Phạm Văn Công CĐ ĐĐT 14G 04/12/1996 7.69 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
54 0303141696 Nguyễn Minh H ùng Dương CĐ ĐĐT 14G 18/10/1995 7.63 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
55 0303141732 Lê Tu ấn Minh CĐ ĐĐT 14G 08/04/1996 7.45 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
56 0303141730 Nguyễn Th ành Luân CĐ ĐĐT 14G 15/07/1996 7.25 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
57 0303141798 Nguyễn Quang Vinh CĐ ĐĐT 14G 04/11/1995 7.11 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
58 0303141699 Bùi Công Đạt CĐ ĐĐT 14G 16/08/1996 6.99 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
59 0303141744 Dương Văn Pháp CĐ ĐĐT 14G 23/10/1996 6.91 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
60 0303141722 Phan Qu ốc Khánh CĐ ĐĐT 14G 20/09/1996 6.87 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
61 0303141720 Trần Hoàng Kha CĐ ĐĐT 14G 05/02/1996 6.77 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
62 0303141689 Nguyễn Văn Ân CĐ ĐĐT 14G 1996 6.60 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
63 0303141709 Lê Văn Hậu CĐ ĐĐT 14G 04/01/1996 6.57 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
64 0303141759 Nguyễn Hoàng Thành CĐ ĐĐT 14G 08/06/1996 6.56 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
65 0303141688 Lê Văn Tú Anh CĐ ĐĐT 14G 1996 6.47 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
66 0303141746 Lâm T ấn Phát CĐ ĐĐT 14G 13/04/1996 6.42 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
67 0303141692 Đoàn Văn Công CĐ ĐĐT 14G 10/01/1995 6.36 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
68 0303141718 Lê Hoàng Kha CĐ ĐĐT 14G 12/08/1996 6.34 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
69 0303141726 Thái Thanh Long CĐ ĐĐT 14G 28/08/1996 6.25 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
70 0303141691 Nguyễn Thái Bảo CĐ ĐĐT 14G 07/08/1996 6.24 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
71 0303141785 Nguyễn Hữu Trình CĐ ĐĐT 14G 15/08/1996 6.24 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
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72 0303141717 Phan Ng ọc Hữu CĐ ĐĐT 14G 26/10/1996 6.21 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
73 0303141789 Nguyễn Quang Trường CĐ ĐĐT 14G 02/10/1996 6.13 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
74 0303141697 Nguyễn Hoàng Duy CĐ ĐĐT 14G 13/06/1996 6.11 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
75 0303141731 Trần Minh Mẫn CĐ ĐĐT 14G 25/02/1996 6.07 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
76 0303141738 Nguyễn Trung Nhân CĐ ĐĐT 14G 20/10/1995 6.01 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
77 0303141739 Phan Tr ọng Nhân CĐ ĐĐT 14G 20/05/1996 5.92 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
78 0303141747 Trần Xuân Phú CĐ ĐĐT 14G 19/09/1995 5.91 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
79 0303141719 Nguyễn Thanh Kha CĐ ĐĐT 14G 16/03/1996 5.90 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
80 0303141734 Phùng M ỹ Nam CĐ ĐĐT 14G 30/01/1996 5.87 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
81 0303141705 Trần Văn Hải CĐ ĐĐT 14G 17/11/1995 5.81 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
82 0303141775 Ngô Bảo Tín CĐ ĐĐT 14G 31/01/1996 5.49 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
83 0303141702 Võ Thành Giàu CĐ ĐĐT 14G 08/03/1996 5.37 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
84 0303141727 Huỳnh Thanh Lộc CĐ ĐĐT 14G 11/06/1996 5.34 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTG
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